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MTF18-32X

- Cách điện định mức:  690 VAC

- Sử dụng với cầu chì ống size 10x38, max. 32 A.

- Có đèn cảnh báo khi cầu chì đứt

- Tiếp điểm bằng đồng mạ niken cao cấp

- Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy.

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269.

Cái 39,000             

MT18-32X

- Cách điện định mức:  690 VAC

- Sử dụng với cầu chì ống size 10x38, max. 32 A.

- Có đèn cảnh báo khi cầu chì đứt

- Tiếp điểm bằng đồng mạ niken cao cấp

- Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy.

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269.

Cái 34,000             

MT 10x38

- Điện áp định mức:  500 VAC

- Dòng điện định mức: 2A; 3A; 4A; 5A; 6A; 10A; 16A; 

32A

- Khả năng cắt ngắn mạch: 100KA

- Đầu bít bằng đồng mạ niken cao cấp

- Đặc tính cắt gG/gL hoặc AM theo IEC60269

Cái 4,700               

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

BẢNG GIÁ CẦU CHÌ MASTER

(Áp dụng T03-2026)

ISOLATING SWITCH - WITH INDICATING LAMP

NGẮT MẠCH CẦU CHÌ ĐIỀU KHIỂN - CÓ ĐÈN BÁO

CYLINDRYCAL FUSE LINK

CẦU CHÌ ỐNG - 10x38
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MT3P-100
 - Đế chì 3P-100A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH000S Cái 504,000           

MT3P-160
 - Đế chì 3P-160A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH000S & NH00S Cái 584,000           

MT3P-250
 - Đế chì 3P-250A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH1S Cái 1,448,000        

MT3P-400
 - Đế chì 3P-400A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH2S Cái 2,357,000        

MT3P-630
 - Đế chì 3P-630A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH3S Cái 3,771,000        

NH00
- Đế chì 1P-160A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH000S & NH00S
Cái 70,000             

NH1
- Đế chì 1P-250A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH1S
Cái 249,000           

NH2
- Đế chì 1P-400A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH2S
Cái 490,000           

NH3
- Đế chì 1P-630A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH3S
Cái 599,000           

NH4
- Đế chì 1P-1250A (max)

- Lắp với cầu chì H.R.C model NH4S
Cái 2,656,000        

NH00-PRC
Nắp che bảo vệ cầu chì. Sử dụng với đế chì NH00

(Không bao gồm cầu chì và đế chì)
Cái 32,000             

NH00-P Miếng chắn pha. Sử dụng với đế chì NH00 Cái 21,000             

M-FC01

- Dụng cụ tháo lắp chì H.R.C

- Tương tích với cầu chì size NH000-NH4 Cái 118,000           

NH000S - Dãi ampe: 20-32-40-50-63-80-100-125A Cái 79,000             

NH00S - Dãi ampe: 125-160A Cái 83,000             

NH1S - Dãi ampe: 200-250A Cái 171,000           

NH2S - Dãi ampe: 300-400A Cái 441,000           

NH3S - Dãi ampe: 500-630A Cái 589,000           

NH4S - Dãi ampe: 630-800A Cái 2,222,000        

NH4S - Dãi ampe: 1000-1250A Cái 2,777,000        

                                                           FUSE SWITCH DISCONNECTOR THREE PHASE  AND ONE PHASE                      

                                                                            NGẮT MẠCH CẦU CHÌ 3 PHA & 1 PHA

                                                                            - Chưa bao gồm ruột chì

                                                                            - Điện áp cách điện: 690VAC

                                                                            - Đầu kẹp cầu chì bằng đồng mạ niken

                                                                            - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269

                                                                             H.R.C FUSE LINK - gG/gL CHARACTER

                                                 CẦU CHÌ DÒNG CẮT NGẮN MẠCH CAO - ĐẶC TUYẾN CẮT gG/gL 

                                                                               - Bảo vệ cho cáp, đường dây, mạch phân phối

                                                                               -Đầu cực chì bằng đồng

                                                                               -Dòng cắt 120KA    
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NH000S - Dãi ampe: 20-32-40-50-63-80-100-125A Cái 95,000             

NH00S - Dãi ampe: 125-160A Cái 100,000           

NH1S - Dãi ampe: 200-250A Cái 205,000           

NH2S - Dãi ampe: 300-400A Cái 529,000           

NH3S - Dãi ampe: 500-630A Cái 707,000           

NH4S - Dãi ampe: 630-800A Cái 2,666,000        

NH4S - Dãi ampe: 1000-1250A Cái 3,332,000        

MPV-32

 - Cách điện định mức:  1000VDC

- Sử dụng với cầu chì ống size 10x38, max. 32 A.

- Tiếp điểm bằng đồng mạ bạc cao cấp

- Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy.

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269

Cái 81,000             

MPV-63L

 - Cách điện định mức:  1500VDC

- Sử dụng với cầu chì ống size 10x85 hoặc 14x85, max. 50 

A.

- Tiếp điểm bằng đồng mạ bạc cao cấp

- Làm bằng nhựa PC chịu nhiệtm, chống cháy.

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269

Cái 137,000           

MF1038

- Điện áp định mức:  1000 VDC

- Dòng điện định mức: 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 25A; 

32A

- Khả năng cắt ngắn mạch: 20KA

- Đầu bít bằng đồng mạ bạc cao cấp

- Đặc tính cắt gPV theo IEC60269

Cái 52,000             

MF1085

- Điện áp định mức:  1500 VDC

- Dòng điện định mức: 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 25A; 

30A

- Khả năng cắt ngắn mạch: 20KA

- Đầu bít bằng đồng mạ bạc cao cấp

- Đặc tính cắt gPV theo IEC60270

85,000             

MF1485

- Điện áp định mức:  1500 VDC

- Dòng điện định mức: 32A; 40A, 50A

- Khả năng cắt ngắn mạch: 20KA

- Đầu bít bằng đồng mạ bạc cao cấp

- Đặc tính cắt gPV theo IEC60271

Cái 102,000           

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

DC FUSE 

CÀU CHÌ DC

                                                                             H.R.C FUSE LINK - AR CHARACTER

                                                 CẦU CHÌ DÒNG CẮT NGẮN MẠCH CAO - ĐẶC TUYẾN CẮT AR

                                                                               -Bảo vệ cho tải bán dẫn

                                                                               -Đầu cực chì bằng đồng

                                                                               -Dòng cắt 120KA    
NEW
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